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A.Ma trận

Mức độ

Chủ đề
Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Thấp

Cao

Chủ đề 1

Đọc -  hiểu

- Xác định phương thức biểu đạt chính.
-  Xác định được thể thơ

-Hiểu nội dung chính của văn bản.

- Xác  định  phép tu từ và nêu tác dụng
Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ

2

1,0

10%
2

2,0
20%

4
3.0
30%

Chủ đề 2: Tập làm văn

Viết  đoạn văn nêu suy nghĩ về vấn đề được  gợi ra từ nội dung văn bản
Viết bài  văn biểu cảm về một người thân
Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ
1

2,0

20%
1
5,0
50%
2
7,0
   70%
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B. Đề bài
PHẦN I. ĐỌC HIỂU( 3 điểm)

Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4:
Con cò bay lả bay la

Theo câu quan họ bay ra chiến trường

Nghe ai hát giữa núi non

Mà hương đồng cứ rập rờn trong mây

Nghìn năm trên dải đất này

Cũ sao được cánh cò bay la đà

Cũ sao được sắc mây xa

Cũ sao được khúc dân ca quê mình!

     
      (Khúc dân ca – Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973) 

Câu 1. (0,5 điểm)Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?
Câu 2. (0,5 điểm )Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
Câu 3.( 1,0 điểm)Nêu ngắn gọn nội dung đoạn thơ trên? 
Câu 4. (1,0 điểm ) Tìm biện pháp tu từ nổi bật và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong bốn  câu thơ :
Nghìn năm trên dải đất này

Cũ sao được cánh cò bay la đà

Cũ sao được sắc mây xa

Cũ sao được khúc dân ca quê mình !
Phần II : Làm văn( 7 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Từ nội dung đoạn thơ trên hãy viết đoạn văn ngắn (6-8 câu) trình bày suy nghĩ của em  về tình yêu quê hương, đất nước trong những câu ca dao, dân ca? 

Câu 2 (5 điểm).Biểu cảm về một người thân mà em yêu quý nhất .
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU(3điểm)

	Câu 
	ND cần đạt 
	Điểm

	1


	PTBĐ:Biểu cảm
	0,5điểm

	2


	Thể thơ lục bát
	0,5 điểm

	3


	ND: Niềm tự hào, yêu quý đối với khúc hát dân ca quê hương qua đó thể hiện  tình yêu, sự gắn bó với nguồn cội với quê hương, đất nước của tác giả…

	1,0 điểm

	4 


	(- BPTT nổi bật trong doạn thơ 
+ điệp ngữ: cũ sao

- Hiệu quả của BPTT: 

+ Nhấn mạnh những câu hát dân ca không bao giờ lạc hậu, xưa cũ.

+ Thể hiện niềm tin vào sức sống bền bỉ mãnh liệt của dân ca nói riêng và giá trị văn hóa truyền thống nói chung…)

	1,0 điểm


PHẦN II: LÀM VĂN ( 7 điểm)

	Tiêu chí
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1
	1.Yêu cầu về hình thức, kĩ năng:

-Đúng hình thức đoạn văn, đảm bảo dung lượng theo yêu cầu.
 -Viết đúng yêu câu của đoạn cẩm nhận về tp văn học
- Văn viết mạch lạc đúng văn phạm
2.Yêu cầu về nội dung:

Có th ể dựa trên một số gợi ý sau:  
-Nước ta có một nền văn hóa nước lâu đời. Cuộc sống của nhân dân luôn gắn liền với làng quê, cây đa, bến nước, con đò và đồng quê thẳng cánh cò bay. 
-Tình cảm gia đình đằm thắm và tình yêu quê hương đất nước được nhân dân ta thể hiện trong ca 0,dao rất phong phú và đa dạng. Nó được thể hiện ở nhiều phương diên, nhiều cung bậc tình cảm khác nhau.
 -Đọc ca dao ta không chỉ hiểu, yêu mến, tự hào về phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình, về cảnh đẹp làng quê, non sông đất nước mình mà còn cảm phục, trân trọng tình nghĩa sâu nặng, cao đẹp của người dân lao động.
 -Qua ca dao, họ gửi trọn tình yêu cho những người thân ruột thịt của mình, cho ruộng đồng, lũy tre, cho quê hương, đất nước. Đó là thứ  tình cảm giản dị nhưng vô cùng bền chặt và thiêng liêng.

	0,5

0,25
0,5

0,5

0,25

	Câu 2

Kĩ năng
	- Bài viết đúng kiểu bài văn biểu cảm

- Bố cục rõ ràng

- Diễn đạt trôi chảy

- Không mắc lỗi chính tả, viết câu
	1đ

	Kiến thức
	Mở bài
	Giới thiệu về người thân và tình cảm của em đối với người thân
	0,5 đ

	
	Thân bài
	Trình bày những tình cảm, suy nghĩ về người thân với các nội dung gợi ý:

- Biểu cảm về ngoại hình của người thân( ánh mắt, nụ cười, giọng nói...) Biểu cảm về tính tình, vẻ đẹp tâm hồn...

- Suy nghĩ về vai trò, ý nghĩa của người thân trong cuộc sống của em.

- Nhớ những kỉ niệm gắn bó với người thân

( Kể một kỉ niệm sâu sắc với người thân)
	1,0đ

1,0đ

1,0đ

	
	Kết bài
	- Khẳng định tình cảm của em với người thân
	0,5đ
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